
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Số:         /QĐ-ĐHGTVT               Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH  

V/v: Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2021 – 2022 

Khoa Cơ Khí 

 
HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
  

 Căn cứ Quyết định số 42/CP-TCCB ngày 24/03/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay 

là Chính phủ ) v/v thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải;  

 Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; 

 Căn cứ Quyết định số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 về Học bổng khuyến 

khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ 

sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Thông báo số 817/TB-ĐHGTVT ngày 15/10/2021 về việc xét học bổng khuyến 

khích học tập cho sinh viên K58, K59, K60, K61 hệ chính quy học kỳ I năm học 2021-2022; 

Căn cứ kết quả học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021 của sinh viên K58, K59, K60, 

K61; 

Theo đề nghị của Trưởng Khoa Cơ  khí, Trưởng phòng Đào tạo Đại học.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho 143 

sinh viên K59, K60, K61 Khoa Cơ khí (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Học bổng khuyến khích học tập được cấp 05 tháng/học kỳ. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị: ĐTĐH, TC-KT, CTCT&SV, HCTH, Khoa Cơ khí và các 

sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG 

 - Như Điều 3;                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 - Ban giám hiệu (để  b/c);                                                           
 - Lưu: HCTH, ĐTĐH.  
 

 

 

 

 

                                                                 PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ 

NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022 

( Kèm theo Quyết định số             /QĐ-ĐHGTVT ngày        tháng       năm 2021) 

 

TT MSV Họ và tên Lớp 
ĐTBHT 

HỆ4 

Xếp loại 
rèn 

luyện 

 Số 
tiền/1tháng 

(nghìn đồng)  

1 181331814 Hà Linh Chi K59.CKOTO3 3.88 Xuất sắc 
    

1,521,000  

2 181300677 Hoàng Công Huy K59.KSTNCKOTO 3.8 Xuất sắc 
    

1,521,000  

3 181301820 Trần Văn Hải K59.CKOTO3 3.76 Xuất sắc 
    

1,521,000  

4 181301792 Giáp Thu Hiền K59.CKOTO3 3.75 Xuất sắc 
    

1,521,000  

5 181303392 Lã Văn Hưng K59.KSTNCKOTO 3.75 Xuất sắc 
    

1,521,000  

6 181302721 Trần Thị Hiên K59.CDT2 3.75 Xuất sắc 
    

1,521,000  

7 181301138 
Lưu Quang Triệu 
Phong K59.KSTNCKOTO 3.72 Xuất sắc 

    
1,521,000  

8 181302135 Trần Minh Hiếu K59.CNCTCK 3.68 Xuất sắc 
    

1,521,000  

9 181310293 Nguyễn Tuấn Long K59.KSTNCKOTO 3.68 Xuất sắc 
    

1,521,000  

10 181301064 Vũ Thành Công K59.CKOTO1 3.65 Xuất sắc 
    

1,521,000  

11 182902119 Mạc Văn Hùng K59.KTNL 3.6 Xuất sắc 
    

1,521,000  

12 181300365 Nguyễn Viết Minh Anh K59.CKOTO2 3.79 Tốt 
    

1,346,000  

13 181303157 Phạm Ngọc Tuân K59.MXD 3.72 Tốt 
    

1,346,000  

14 181310056 Đỗ Hoàng Việt K59.TĐHTKCK 3.71 Tốt 
    

1,346,000  

15 181300176 Tăng Việt Chiến K59.CDT1 3.67 Tốt 
    

1,346,000  

16 181304018 Phan Văn Long K59.CKOTO3 3.63 Tốt 
    

1,346,000  

17 181321268 Nguyễn Đức Giang K59.CDT1 3.61 Tốt 
    

1,346,000  

18 181302475 Trần Minh Anh K59.CKOTO2 3.59 Xuất sắc 
    

1,346,000  

19 181312858 Đinh Văn Huy K59.KSTNCKOTO 3.59 Tốt 
    

1,346,000  

20 181320647 Bùi Phúc Thiện K59.CDT2 3.57 Tốt 
    

1,346,000  

21 181300463 Ninh Duy Hiệp K59.TĐHTKCK 3.57 Tốt 
    

1,346,000  

22 181322205 Bùi Linh Trang K59.KSTNCKOTO 3.55 Xuất sắc 
    

1,346,000  

23 181302898 Lại Đức Duy K59.KSTNCKOTO 3.53 Tốt 
    

1,346,000  



TT MSV Họ và tên Lớp 
ĐTBHT 

HỆ4 

Xếp loại 
rèn 

luyện 

 Số 
tiền/1tháng 

(nghìn đồng)  

24 181302448 Đỗ Quang Duy K59.TĐHTKCK 3.53 Tốt 
    

1,346,000  

25 182912092 Lê Đức Long K59.ĐHKK 3.51 Xuất sắc 
    

1,346,000  

26 182910476 Đỗ Văn Hoàng K59.KTNL 3.5 Xuất sắc 
    

1,346,000  

27 181330135 Trần Trung Kiên K59.TDIENMTRO 3.49 Xuất sắc 
    

1,346,000  

28 181301057 Trần Việt Cường K59.CKOTO2 3.49 Xuất sắc 
    

1,346,000  

29 181301746 Nguyễn Trung Thìn K59.TDIENMTRO 3.49 Tốt 
    

1,346,000  

30 181300708 Đỗ Hồng Quân K59.KSTNCKOTO 3.49 Tốt 
    

1,346,000  

31 181310281 Đinh Nguyễn Châu An K59.CKOTO3 3.49 Tốt 
    

1,346,000  

32 181320778 Bùi Tuấn Thành K59.CKOTO3 3.48 Tốt 
    

1,346,000  

33 181313110 Đoàn Trung Hưởng K59.CNCTCK 3.46 Tốt 
    

1,346,000  

34 181301632 Nguyễn Quang Tùng K59.CDT2 3.44 Tốt 
    

1,346,000  

35 181303943 Đặng Xuân Thông K59.CKOTO3 3.44 Tốt 
    

1,346,000  

36 192902702 Trịnh Ngọc Long K60.KTNL2 3.67 Xuất sắc 
    

1,521,000  

37 191304044 Trần Anh Tú K60.COKHITN 3.61 Xuất sắc 
    

1,521,000  

38 191302614 Lê Văn Tuấn K60.TĐHTKCK1 3.58 Xuất sắc 
    

1,346,000  

39 191302740 Lê Tuấn Thông K60.TĐHTKCK2 3.57 Xuất sắc 
    

1,346,000  

40 191301826 Đào Văn Tài K60.COKHITN 3.55 Xuất sắc 
    

1,346,000  

41 191300048 Nguyễn Đình Việt Anh K60.CDT1 3.53 Xuất sắc 
    

1,346,000  

42 191303182 Lê Quốc Huy K60.CDT1 3.53 Xuất sắc 
    

1,346,000  

43 191312576 Nguyễn Văn Tăng K60.KTMĐL 3.53 Xuất sắc 
    

1,346,000  

44 191302061 Nguyễn Quốc Huy K60.COKHITN 3.51 Xuất sắc 
    

1,346,000  

45 191302413 Tạ Hoàng Anh K60.KTOTO3 3.51 Xuất sắc 
    

1,346,000  

46 191333121 Lưu Vũ Hầu K60.CDT2 3.5 Tốt 
    

1,346,000  

47 191302926 Hoàng Văn Trung K60.KTOTO3 3.49 Xuất sắc 
    

1,346,000  

48 191303423 Trần Văn Thiên K60.KTOTO3 3.46 Tốt 
    

1,346,000  

49 191300367 Nguyễn Tiến Hải K60.TĐHTKCK2 3.46 Xuất sắc 
    

1,346,000  

50 191301713 
Nguyễn Xuân Tuấn 
Anh K60.TĐHTKCK2 3.46 Xuất sắc 

    
1,346,000  

51 191303608 Nguyễn Khánh Duy K60.CDT1 3.44 Tốt 
    

1,346,000  



TT MSV Họ và tên Lớp 
ĐTBHT 

HỆ4 

Xếp loại 
rèn 

luyện 

 Số 
tiền/1tháng 

(nghìn đồng)  

52 192931816 Lê Văn Quyền K60.KTNL1 3.44 Tốt 
    

1,346,000  

53 191302801 Nguyễn Tiến Dũng K60.TĐHTKCK2 3.44 Xuất sắc 
    

1,346,000  

54 191312454 Phạm Quốc Dương K60.COKHITN 3.43 Xuất sắc 
    

1,346,000  

55 192902751 Bùi Nhật Tuấn K60.KTNL2 3.42 Tốt 
    

1,346,000  

56 191301635 Phan Duy Khánh K60.KTOTO1 3.41 Tốt 
    

1,346,000  

57 191331599 Nguyễn Ngọc Hào K60.TĐHTKCK2 3.4 Xuất sắc 
    

1,346,000  

58 191310114 Lã Xuân Bách K60.CDT1 3.39 Tốt 
    

1,346,000  

59 191301050 Lê Văn Trường K60.CDT1 3.39 Xuất sắc 
    

1,346,000  

60 191332078 Phạm Phương Linh K60.COKHITN 3.38 Xuất sắc 
    

1,346,000  

61 191303010 Đinh Văn Cương K60.CDT1 3.37 Xuất sắc 
    

1,346,000  

62 191302559 Vũ Thị Phương K60.CDT2 3.37 Xuất sắc 
    

1,346,000  

63 191313220 Phạm Văn Khiêm K60.KTOTO4 3.35 Tốt 
    

1,346,000  

64 192931812 Phùng Xuân Quang K60.KTNL2 3.35 Xuất sắc 
    

1,346,000  

65 191310049 Nguyễn Hải Anh K60.COKHITN 3.35 Xuất sắc 
    

1,346,000  

66 191301236 Phạm Văn Hiếu K60.TĐHTKCK2 3.34 Xuất sắc 
    

1,346,000  

67 191304278 Phạm Hữu Nguyên K60.KTOTO2 3.34 Xuất sắc 
    

1,346,000  

68 191301024 Nguyễn Công Tôn K60.CNCTCK 3.34 Xuất sắc 
    

1,346,000  

69 191312814 An Mạnh Đức K60.TĐHTKCK2 3.3 Xuất sắc 
    

1,346,000  

70 191301269 Nguyễn Thiện Quang K60.CNCTCK 3.26 Tốt 
    

1,346,000  

71 191302750 Bùi Danh Tuấn K60.COKHITN 3.26 Tốt 
    

1,346,000  

72 191332587 Nguyễn Thừa Thắng K60.COKHITN 3.25 Tốt 
    

1,346,000  

73 191301836 Nguyễn Đức Thắng K60.COKHITN 3.24 Tốt 
    

1,346,000  

74 191301906 Vũ Mạnh Hùng K60.CDT2 3.21 Tốt 
    

1,346,000  

75 191303756 Trần Minh Nghĩa K60.KTOTO3 3.21 Xuất sắc 
    

1,346,000  

76 191300534 Nguyễn Duy Hưng K60.COKHITN 3.2 Tốt 
    

1,346,000  

77 191302185 Trần Hữu Ân K60.KTOTO3 3.2 Xuất sắc 
    

1,346,000  

78 191304011 Nguyễn Tuấn Quang K60.CDT2 3.74 Khá 
    

1,170,000  

79 191300673 Nguyễn Tiến Mạnh K60.CDT2 3.49 Khá 
    

1,170,000  



TT MSV Họ và tên Lớp 
ĐTBHT 

HỆ4 

Xếp loại 
rèn 

luyện 

 Số 
tiền/1tháng 

(nghìn đồng)  

80 191302154 Lưu Văn Toàn K60.TĐHTKCK1 3.2 Khá 
    

1,170,000  

81 192931770 Phùng Việt Hưng K60.KTNL1 3.19 Khá 
    

1,170,000  

82 191300554 Dương Minh Khang K60.KTOTO3 3.19 Tốt 
    

1,170,000  

83 191302725 Trần Vinh Quang K60.COKHITN 3.18 Tốt 
    

1,170,000  

84 191302611 Đỗ Ngọc Tú K60.CDT2 3.16 Tốt 
    

1,170,000  

85 191311837 Nguyễn Tiến Thắng K60.CDT2 3.16 Tốt 
    

1,170,000  

86 191301006 Đàm Văn Thưởng K60.COKHITN 3.16 Tốt 
    

1,170,000  

87 191300928 Đỗ Quang Thành K60.COKHITN 3.15 Tốt 
    

1,170,000  

88 201331428 Nguyễn Minh Quang K61.KTCOKHI2 3.9 Xuất sắc 
    

1,521,000  

89 201315434 Nguyễn Hải Đăng K61.KTOTO4 3.88 Xuất sắc 
    

1,521,000  

90 201301063 Nguyễn Văn Đoàn 
K61.KSTN 
KTOTO 3.87 Xuất sắc 

    
1,521,000  

91 201301485 Phạm Văn Tuệ K61.KTCOKHI1 3.86 Xuất sắc 
    

1,521,000  

92 201311580 Đinh Văn Luân K61.CDT2 3.83 Xuất sắc 
    

1,521,000  

93 201301432 Phạm Hữu Quân K61.KTCOKHI2 3.82 Xuất sắc 
    

1,521,000  

94 201331201 Trần Mạnh Quân K61.KTOTO2 3.8 Xuất sắc 
    

1,521,000  

95 201306925 Phạm Văn Tuyên 
K61.KSTN 
KTOTO 3.8 Xuất sắc 

    
1,521,000  

96 202931685 Nguyễn Thành Luân K61.KTNHIET1 3.79 Xuất sắc 
    

1,521,000  

97 201311487 Nguyễn Anh Tùng K61.KTCOKHI3 3.76 Xuất sắc 
    

1,521,000  

98 201301444 Nguyễn Công Thành K61.KTCOKHI3 3.74 Xuất sắc 
    

1,521,000  

99 201301251 Vũ Mạnh Tiến K61.KTOTO4 3.74 Xuất sắc 
    

1,521,000  

100 201301097 Đinh Văn Hoà K61.KTOTO2 3.73 Xuất sắc 
    

1,521,000  

101 202911670 Vũ Đình Hiếu K61.KTNHIET1 3.73 Xuất sắc 
    

1,521,000  

102 201315467 Phạm Khôi Nguyên K61.KTOTO2 3.7 Xuất sắc 
    

1,521,000  

103 201331607 Vũ Huy Tấn K61.CDT2 3.67 Xuất sắc 
    

1,521,000  

104 201307317 Nguyễn Xuân Hồng K61.CDT1 3.67 Xuất sắc 
    

1,521,000  

105 201301384 Trần Trọng Khôi K61.KTCOKHI2 3.67 Xuất sắc 
    

1,521,000  

106 201301314 Nguyễn Tuấn Anh K61.KTCOKHI2 3.66 Xuất sắc 
    

1,521,000  

107 201301287 Nguyễn Văn Tường K61.KTOTO2 3.65 Xuất sắc 
    

1,521,000  



TT MSV Họ và tên Lớp 
ĐTBHT 

HỆ4 

Xếp loại 
rèn 

luyện 

 Số 
tiền/1tháng 

(nghìn đồng)  

108 201301191 Nguyễn Văn Quang K61.KTOTO4 3.64 Xuất sắc 
    

1,521,000  

109 202901740 Khương Minh Vượng K61.KTNHIET2 3.64 Xuất sắc 
    

1,521,000  

110 201301262 Đoàn Bảo Trung 
K61.KSTN 
KTOTO 3.63 Xuất sắc 

    
1,521,000  

111 201301128 Trần Đức Khải K61.KTOTO3 3.63 Xuất sắc 
    

1,521,000  

112 201301208 Nguyễn Như Quyết 
K61.KSTN 
KTOTO 3.62 Xuất sắc 

    
1,521,000  

113 201305303 Phạm Thành Duy 
K61.KSTN 
KTOTO 3.61 Xuất sắc 

    
1,521,000  

114 201301164 Phạm Toàn Minh K61.KTOTO4 3.61 Xuất sắc 
    

1,521,000  

115 201301253 Trần Văn Tính 
K61.KSTN 
KTOTO 3.61 Xuất sắc 

    
1,521,000  

116 201301553 Ngô Quang Hảo K61.CDT1 3.6 Xuất sắc 
    

1,521,000  

117 201301292 Nguyễn Quốc Việt K61.KTOTO4 3.88 Tốt 
    

1,346,000  

118 201300999 Nguyễn Tuấn Anh K61.KTOTO1 3.87 Tốt 
    

1,346,000  

119 201306334 Bùi Gia Huy K61.KTOTO1 3.87 Tốt 
    

1,346,000  

120 201301119 Bùi Quang Huy 
K61.KSTN 
KTOTO 3.84 Tốt 

    
1,346,000  

121 201301023 Lương Văn Dũng K61.KTOTO3 3.83 Tốt 
    

1,346,000  

122 201301214 Nguyễn Đình Sơn K61.KTOTO4 3.83 Tốt 
    

1,346,000  

123 201301111 Nguyễn Huy Hoàng 
K61.KSTN 
KTOTO 3.79 Tốt 

    
1,346,000  

124 201301425 Lê Công Phúc K61.KTCOKHI1 3.79 Tốt 
    

1,346,000  

125 201301030 Nguyễn Văn Duy 
K61.KSTN 
KTOTO 3.78 Tốt 

    
1,346,000  

126 201301134 Phạm Quốc Khánh K61.KTOTO1 3.78 Tốt 
    

1,346,000  

127 201300989 Lê Đức Anh K61.KTOTO1 3.76 Tốt 
    

1,346,000  

128 201301002 Trần Trung Anh K61.KTOTO1 3.75 Tốt 
    

1,346,000  

129 201306157 Đỗ Trung Hoàng K61.KTOTO1 3.74 Tốt 
    

1,346,000  

130 201301133 Nguyễn Quốc Khánh 
K61.KSTN 
KTOTO 3.73 Tốt 

    
1,346,000  

131 201301327 Nguyễn Thanh Dung K61.KTCOKHI1 3.71 Tốt 
    

1,346,000  

132 201301025 Phạm Văn Dũng K61.KTOTO4 3.7 Tốt 
    

1,346,000  

133 201301275 Phạm Minh Tú K61.KTOTO3 3.69 Tốt 
    

1,346,000  

134 201301028 Nguyễn Bá Hiền Duy K61.KTOTO4 3.69 Tốt 
    

1,346,000  

135 201301248 Tống Đức Thưởng K61.KTOTO1 3.69 Tốt 
    

1,346,000  



TT MSV Họ và tên Lớp 
ĐTBHT 

HỆ4 

Xếp loại 
rèn 

luyện 

 Số 
tiền/1tháng 

(nghìn đồng)  

136 201301059 Nguyễn Duy Đăng K61.KTOTO1 3.68 Tốt 
    

1,346,000  

137 201301540 Hoàng Tiến Đạt K61.CDT2 3.67 Tốt 
    

1,346,000  

138 201301195 Trương Văn Quảng 
K61.KSTN 
KTOTO 3.66 Tốt 

    
1,346,000  

139 201301628 Nguyễn Thanh Tuyên K61.CDT1 3.66 Tốt 
    

1,346,000  

140 201316258 Lý Chà Luyện K61.KTOTO4 3.66 Tốt 
    

1,346,000  

141 201301750 Nguyễn Minh Đằng K61.KTCKDL 3.65 Tốt 
    

1,346,000  

142 201301067 Lê Minh Đức K61.KTOTO4 3.65 Tốt 
    

1,346,000  

143 201301041 Trần Hữu Đang K61.KTOTO2 3.64 Tốt 
    

1,346,000  

 
                                                                        
                                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                           
  
 

 

 

 

                                                                 PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 
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